ĐÁP ÁN SỬ 11-BAN XÃ HỘI(6/10/2019)
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	a. Nội dung:

- Chính trị: 

 + Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thành lập chế độ mới . 

 + Ban hành Hiến pháp mới năm 1889, xác lập nền quân chủ lập hiến.

 +Thực hiện quyền bình đẳng công dân
- Kinh tế:

 + Thống nhất tiền tệ, thị trường, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến

+ Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn,xây dựng cơ sở hạ tầng,đường sá cầu cống

 - Quân sự: 

 + Quân đội được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự .

 + Sản xuất vũ khí, đóng tàu chiến…

- Văn hóa – giáo dục: 

 + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng KHKT, tiếp thu trình độ phương Tây.

  + Cử học sinh giỏi đi du học phương Tây

- Tính chất –ý nghĩa : Cuộc cải cách Minh Trị mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản,mở đường cho CNTB phát triển ở Nhật Bản.
b. Vì sao :

- Cuộc Duy tân Minh Trị đã góp phần làm biến đổi nền kinh tế -xã hội NB một cách sâu sắc,tạo điều kiện cho sự phát triển của CNTB 
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	- Nguyên nhân:

  +9/5/1911 Mãn Thanh ra sắc lệnh quốc hữu hóa đường sắt cho các nước đế quốc. 

- Diễn Biến

 + 10 – 10 - 1911 Khởi nghĩa ở Vũ Xương thắng lợi và nhanh chóng lan rộng khắp cả nước.

 +Tại Nam Kinh ,Hiến Pháp lâm thời được thong qua do Tôn Trung Sơn làm tổng thống 

- Kết quả:  vua Thanh thoái vị và Tôn Trung Sơn từ chức và 3/1912 Viên Thế Khải lên làm Tổng Thống->Cách mạng chấm dứt và thế lực phong kiến quân phiệt nắm chính quyền
- Tính chất ,Ý nghĩa : là cuộc cách mạng tư sản  
  + Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

  + Ảnh hưởng đến cách mạng ở châu Á.
-Hạn chế: vì nó không xóa bỏ ách nô dịch đế quốc,không thủ tiêu giai cấp phong kiến và chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
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	Nội dung cải cách: Từ 1868-1910 triều đại Rama V đã thực hiện nhiều cải cách:

 + Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ
 + Xóa bỏ nghĩa vụ lao dịch 3 tháng cho nông dân
 + Giảm thuế ruộng
 + Cải cách giáo dục ,hành chính,tài chính,quân đội

 + Chính sách ngoại giao mềm dẻo,khôn khéo
 ->Tạo điều kiện phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa và giữ được độc lập của mình

* Vì sao:

-Đã tiến hành hàng loạt cải cách theo khuôn mẫu của các nước phương Tây,nên đã tạo điều kiện phát triển kinh tế theo hướng TBCN

-Nhờ chính sách ngoại giao mềm dẻo,khôn khéo nên đã giữ được chủ quyền đất nước
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